UBND TỈNH KHÁNH HÒA

           SỞ NỘI VỤ

     

BIỂU TỔNG HỢP
Tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tháng 01/2015


	Stt
	Tên cơ quan 

phối hợp

	Danh mục hồ sơ trễ hẹn
	Danh mục hồ sơ lấy ý kiến nhưng

không được trả lởi

	
	
	Số biên nhận
 hồ sơ
	Tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ
	Nội dung yêu cầu giải quyết
	Số ngày trễ hẹn 
	Số biên nhận
 hồ sơ/ Văn bản lấy ý kiến đối với hồ sơ
	Tên cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ
	Nội dung yêu cầu giải quyết
	Ghi chú

	I. BÁO CÁO CỦA SỞ TƯ PHÁP

	1
	Công an tỉnh Khánh Hòa 
	201510010
	Lê Thị Kim Loan
	Xác minh lý lịch tư pháp
	01
	
	
	
	

	Tổng cộng: 01 hồ sơ trễ hẹn.

	II. BÁO CÁO CỦA SỞ XÂY DỰNG

	1
	Sở Giao thông - Vận tải


	Biên nhận số 02/QT-29 ngày 12/01/2015; Sở Xây dựng có các Văn bản số 112/SXD-KTQH ngày 13/01/2015
	Sở Xây dựng 
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) mở rộng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Nha Trang
	02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn


	
	
	
	02
	
	
	
	

	3
	UBND thành phố Nha Trang


	
	
	
	02
	
	
	
	

	4
	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
	
	
	
	01
	
	
	
	

	5
	Công ty Cấp thoát nước KH
	
	
	
	
	Biên nhận số 02/QT-29 ngày 12/01/2015; Sở Xây dựng có các Văn bản số 112/SXD-KTQH ngày 13/01/2015
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) mở rộng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Nha Trang
	

	Tổng cộng: 01 hồ sơ trễ hẹn (04 đơn vị trễ hẹn, 01 đơn vị không trả lời)

	III.  BÁO CÁO CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

	1
	UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 
	781
	Công ty TNHH Hồng Hạnh
	Cấp GCNQSDĐ
	01
	2005
	Công ty CP Du lịch Nhật Minh
	Cấp GCNQSDĐ
	

	
	
	2140
	Trường Mầm non Ninh Sim
	Cấp GCNQSDĐ
	07
	1690-1689
	Chùa Đồng Quang
	Cấp GCNQSDĐ
	

	
	
	2003
	DNTN Nhân Thụy
	Cấp GCNQSDĐ
	10
	1833-1832
	Trung tâm Quy hoạch và kiểm định
	Cấp GCNQSDĐ
	

	
	
	 
	Công ty CP Địa ốc Sum Lâm
	Cấp GCNQSDĐ
	07
	1473
	Công ty CP Sông Đà
	Cấp GCNQSDĐ
	

	
	
	1465
	Sư đoàn 305
	Cấp GCNQSDĐ
	07
	2112-2113
	Trường ĐH Nha Trang
	Cấp GCNQSDĐ
	

	
	
	2071
	Công ty TNHH Quảng cáo Hà Việt
	Cấp GCNQSDĐ
	07
	
	 
	 
	 

	
	
	1829
	Trường Mầm non Diên Xuân
	Cấp GCNQSDĐ
	07
	 
	 
	 
	 

	
	
	2041
	Trường THCS Nguyễn Trung Trực
	Cấp GCNQSDĐ
	08
	 
	 
	 
	 

	
	
	2078
	Chùa Khánh Long
	Cấp GCNQSDĐ
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	2150
	Công ty TNHH Công nghiệp Anh Trung
	Cấp GCNQSDĐ
	08
	 
	 
	 
	 

	
	
	1754
	Công ty TNHH ĐTTM Phạm Gia
	Cấp GCNQSDĐ
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	1657
	Chùa Đức Hòa
	Cấp GCNQSDĐ
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	1852-
1869
	Công ty CP Xây lắp vật tư kỹ thuật
	Cấp GCNQSDĐ
	02
	 
	 
	 
	 

	
	
	487-488
	Dòng Khiết tâm Đức Mẹ
	Cấp GCNQSDĐ
	05
	 
	 
	 
	 

	Tổng hợp: 14 hồ sơ trễ hẹn, 05 hồ sơ chưa trả lời.

	IV. BÁO CÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH

	1
	VP Đăng ký QSDĐ thành phố Nha Trang
	18432

24/11/2014
	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển)-

Bùi Dương Hải Sơn (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	45
	18324

13/11/2014
	Hộ ông

Hứa Ứng Đường


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	


	
	
	18433

24/11/2014
	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển)-

Bùi Dương Hải Sơn (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	45
	18324

13/11/2014
	Trần Ngọc Tâm (đại diện cho ông Trần Văn Lùn (chết) và bà Trần Thị Liền (chết)
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	

	
	
	16056

02/12/2014
	Trần Quốc Phượng-Phạm Thị Hường


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do chuyển mục đích sử dụng đất
	39
	
	
	
	

	
	
	18421

04/12/2014


	Hoàng Thị Thanh Thuỷ (bên chuyển)-

Đinh Quang Huy-Đỗ Thị Phương Hoa (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	37
	
	
	
	

	
	
	20605

16/12/2014
	Hộ bà Lê Thị Kén (chết)-Hồ Thị Chẻo


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	29
	
	
	
	

	
	
	18431

18/12/2014
	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển)-

Phạm Ngọc Thắng-Trần Thị Tuyết (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	27
	
	
	
	

	
	
	19045

19/12/2014
	Hộ ông Nguyễn Văn Nuôi


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	26
	
	
	
	

	
	
	21719

05/01/2015
	Hộ ông Nguyễn Quang Mỹ-bà Huỳnh Thị Hận
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	16
	
	
	
	

	
	
	Vlap

15/01/2015
	Trần Khắc Hoành - Nguyễn Thị Thu Hồng
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	08
	
	
	
	

	
	
	171

16/01/2015
	Lê Thị Long - Lê Thị Huệ (bên chuyển) - Hồ Thanh Hùng - Lê Thị Mỹ Phương (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	07
	
	
	
	

	
	
	216

16/01/2015


	Triệu Thị Hồng Thu (bên chuyển) - Hà Thị Thanh Trang (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	07
	
	
	
	

	
	
	438

20/01/2015
	Trương Văn Hảo - Phạm Thị Xuân (bên chuyển) - Nguyễn Bá Khải - Dư Thị Tuyết Cẩm (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	221

20/01/2015


	Đinh Trọng Khương - Nguyễn Thùy Phương Hiền (bên chuyển) - Hồ Việt Long - Nguyễn Thị Hằng Hạnh (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	527

20/01/2015
	Nguyễn Quốc Hưng - Nguyễn Thị Phượng (bên chuyển) - Nguyễn Minh Trí - Cao Thị Oanh (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	96

20/01/2015
	Nguyễn Ngọc Dũng – Nguyễn Thị Thu Luyến (bên chuyển) – Lê Hữu Sùng – Đoàn Thị Mai (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	712

21/01/2015
	Lê Mạnh Hùng – Nguyễn Thị Xuân Nhựt (bên chuyển) – Trần Văn Tiến – Hồ Bửu Mỹ Hạnh (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	04
	
	
	
	

	
	
	592

21/01/2015
	Võ Sỹ Tú – Nguyễn Thị Thanh Lan (bên chuyển) – Hoàng Văn Hoan – Nguyễn Thị Phượng (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	707

22/01/2015
	Trần Phước – Nguyễn Thị Cúc (bên chuyển) – Nguyễn Văn Dũng (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	336

22/01/2015
	Mai Văn Đệ (bên chuyển) – Đoàn Nguyễn Đại Việt (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	21076

22/01/2015
	Nguyễn Thị Huân – Lê Hoàn (bên chuyển) – Nguyễn Thị Phương Thủy (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	21534

22/01/2015
	Nguyễn Đình Bổn – Phạm Thị Tuyết Nhung (bên cho) – Phạm Công Hùng (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	5
	
	
	
	

	
	
	22231

22/01/2015
	Ngô Quốc Thái – Đào Thanh Huyền (bên chuyển) – Huỳnh Tuấn (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	
	
	128

23/01/2015
	Lưu Văn Sơn – Trịnh Thị Thu Huệ (bên chuyển) – Phạm Việt Cường - Trần Thị Bích Kiều (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	05
	
	
	
	

	Tổng cộng: 23 hồ sơ trễ hẹn, 02 hồ sơ chưa trả lời.
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